
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TÂN HÒA 

 

Số: 10/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tân Hòa, ngày 14 tháng 02 năm 2025 
 

THÔNG BÁO 

Công khai danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng, truy tặng 

 “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” 

 
 

Căn cứ Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ 

vang” và việc khen thưởng tổng kết kháng chiến; 

Căn cứ Thông tư số 02/2024/TT-BNV ngày 12/6/2024 của Bộ Nội vụ quy định biện 

pháp thi hành Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương 

Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết kháng chiến; 

Căn cứ Hướng dẫn số 179/HD-SNV ngày 04/10/2024 xét tặng, truy tặng “Huy 

chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết kháng chiến; 

Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa thông báo công khai danh sách các cá nhân đề nghị 

xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”, cụ thể như sau: 

1. Thời gian niêm yết: 

Thời gian niêm yết danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy 

chương thanh niên xung phong vẻ vang” bắt đầu từ ngày 14 tháng 02 năm 2025 đến 

ngày 20 tháng 02 năm 2025 

(Có danh sách kèm theo) 

2. Địa điểm niêm yết: 

Tại Trụ sở UBND xã Tân Hòa và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của xã. 

Trên đây là Thông báo của UBND xã Tân Hòa về thời gian và địa điểm niêm 

yết danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung 

phong vẻ vang”./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Đảng ủy; 
- Thường trực HĐND xã; 
- Lãnh đạo UBND xã; 
- Hội Cựu TNXP; 
- Trang Thông tin điện tử xã; 
- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đào Văn Trung 

 



DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG, TRUY TẶNG 

“HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG” 

(Kèm theo Thông báo số: 10/TB-UBND ngày 14/02/2025 của Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa) 

 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Quê quán Nơi ở hiện nay  

Ngày 

tháng 

năm 

tham 

gia 

TNXP 

Ngày 

tháng 

năm 

hoàn 

thành 

nhiệm vụ 

Nơi đi  

TNXP 

Đơn vị 

TNXP 

Địa bàn hoạt 

động 

Tổng 

thời gian 

tham gia 

 

 

Ghi 

chú 

 

1 Hoàng Kim Thị 1950 

Xã Tân Hoà, 

Phú Bình, tỉnh 

Thái Nguyên 

 

Vực Giảng, 

Tân Hòa, 

 Phú Bình,  

Thái Nguyên 

12/1966 05/1972 

Xã Tân Hoà,  

 Phú Bình,  

Thái Nguyên 

C913 
Thái Nguyên 

 Bắc Kạn 

05 năm,  

5 tháng 

 

2 Trần Thị Lý 1949 

Xã Tân Hoà, 

Phú Bình, Thái 

Nguyên 

xóm Giàn,  

Tân Hòa, Phú 

Bình, Thái 

Nguyên 

6/1969 12/1972 

Xã Tân Hoà,  

 Phú Bình,  

Thái Nguyên 

C913 Thái Nguyên 
03 năm, 

6 tháng 

 

3 Nguyễn Thị Học 1947 

Xã Tân Hoà, 

Phú Bình,  

Thái Nguyên 

Thanh Lương,  

xã Tân Hòa,  

Phú Bình,  

Thái Nguyên 

12/1966 05/1972 

Xã Tân Hoà,  

Phú Bình,  Thái 

Nguyên 

N91-C913 Thái Nguyên 
05 năm, 

5 tháng 

 

4 
Nguyễn Thị 

Bình 
1950 

Xã Bảo Lý,  

Phú Bình,  

Thái Nguyên 

xóm Vầu,  

xã Tân Hòa,  

Phú Bình,  

Thái Nguyên 

12/1966 09/1972 

Xã Tân Hoà,  

Phú Bình, Thái 

Nguyên 

N91-C913-

P11 
Thái Nguyên 

05 năm, 

 5 tháng 

 



5 Nguyễn Văn Lai 1933 

Xã Tân Hoà, 

Phú Bình,  

Thái Nguyên 

xóm U, 

 xã Tân Hòa, 

Phú Bình,  

Thái Nguyên 

01/1952 10/1954 

Xã Tân Hoà,  

 Phú Bình, Thái 

Nguyên 

C211 Thái Nguyên 
02 năm, 

10 tháng 

 

6 Trần Thị Thanh 1943 

Thị trấn Hương 

Sơn, Phú Bình, 

Thái Nguyên 

xóm Giàn,  

xã Tân Hòa,  

Phú Bình,  

Thái Nguyên 

5/1959 10/1966 

Hương Sơn, 

Phú Bình,  

 Thái Nguyên 

C9-N9-

TCĐS- 196 
Thái Nguyên 

07 năm, 

05 tháng 

 

7 
Nguyễn Thị 

Miên 
1932 

Xã Tân Hoà, 

Phú Bình,  

Thái Nguyên 

xóm Ngò, xã 

Tân Hòa, Phú 

Bình, Thái 

Nguyên 

01/1952 12/1954 

Xã Tân Hoà,  

Phú Bình, Thái 

Nguyên 

C211 Thái Nguyên 
02 năm, 

11 tháng 

 

8 Triệu Thị Mai 1948 

Xã Tân Hoà, 

Phú Bình,  

Thái Nguyên 

xóm Cà, 

 xã Tân Hòa,  

Phú Bình,  

Thái Nguyên 

12/1966 05/1972 

Xã Tân Hoà, 

Phú Bình, Thái 

Nguyên 

N91-C913-

P11 

Đa Phúc, Bắc 

Kạn, Võ 

Nhai, Thái 

Nguyên 

05 năm, 

5 tháng 

 

9 Nguyễn Văn Sôi 1931 

Lương Phong, 

Hiệp Hòa,  

Bắc Giang 

Xóm Vàng 

Ngoài, xã Tân 

Hòa, huyện 

Phú Bình, tỉnh 

Thái Nguyên 

02/1951 09/1955 

Lương Phong,  

Hiệp Hòa,  

Bắc Giang 

C231 

Bắc Giang 
Bắc Giang 

04 năm,  

7 tháng 

 

10 Nguyễn Thị Nền 1930 

Xã Vĩnh Tiến, 

Vĩnh Bảo. 

Hải Phòng 

Xóm Trại 

Giữa, xã Tân 

Hòa,  

Phú Bình, 

Thái Nguyên 

01/1952 12/1954 

Tân Hòa, 

 Phú Bình, 

Thái Nguyên 

Đội 3-C211 

Đèo Khế 

(Thái 

Nguyên) 

02 năm, 

11 tháng 

 

11 Nguyễn Thị Thư 1952 

Xã Lương Phú, 

Phú Bình,  

Thái Nguyên 

Xóm Hân,  

xã Tân Hòa,  

Phú Bình,  

Thái Nguyên 

 

06/1972 

 

08/1974 

Lương Phú, 

Phú Bình, 

Thái Nguyên 

Đội 91 – 

C913 

Bắc Kạn, 

Thái Nguyên 

02 năm, 

02 tháng 

 



12 
Trần Thị Thanh 

Hà 
1954 

xã Phát Diệm,  

Kim Sơn,  

Ninh Bình 

Xóm Vầu, xã 

Tân Hòa, Phú 

Bình, Thái 

Nguyên 

08/1972  08/1974 

Phát Diệm,  

Kim Sơn,  

Ninh Bình 

A10,  

Đại đội 2, 

N209  

Ninh Bình 

Ninh Bình 02 năm 

 

 

Tổng số người trong danh sách này: 12 người. 
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